
Số hồ sơ Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Số hồ sơ
Chưa 
đến hạn

Đã quá 
hạn

1

Xóa 
đăng ký 
phương 
tiện hoạt 
động vui 
chơi, 
giải trí 
dưới 
nước

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2

Chuyển 
trường 
đối với 
học sinh 
trung 
học cơ sở

10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0

3

Cấp bản 
sao văn 
bằng, 
chứng 
chỉ từ sổ 
gốc

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

4

Cho 
phép 
trường 
trung 
học cơ 
sở hoạt 
động 
giáo dục

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

5

Tuyển 
sinh 
trung 
học cơ sở

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6

Cấp 
Giấy 
phép 
bán lẻ 
sản 
phẩm 
thuốc lá

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Cấp 
Giấy 
phép 
bán lẻ 
rượu

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Đường thủy nội địa cấp huyện

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác cấp huyện

Lĩnh vực Giáo dục Trung học

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước cấp huyện

Trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 
qua

Trực 
tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

UBND huyện Tuần Giáo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3, 4
THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CẤP HUYỆN

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021
(Kèm theo báo cáo số  1055/BC-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

STT Thủ Tục

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
rút

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

BIỂU 10



8

Cấp 
Giấy 
phép sản 
xuất 
rượu thủ 
công 
nhằm 
mục 
đích 
kinh 
doanh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Cung 
cấp 
thông 
tin về 
quy 
hoạch 
xây 
dựng 
thuộc 
thẩm 
quyền 
của 
UBND 
cấp 
huyện

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10

Đăng ký 
thay đổi 
nội dung 
đăng ký 
hộ kinh 
doanh

57 12 0 45 57 57 0 0 0 0 0 0 0

11

Cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận 
đăng ký 
hộ kinh 
doanh

2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

12

Chấm 
dứt hoạt 
động hộ 
kinh 
doanh

2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1

13

Đăng ký 
thành 
lập hộ 
kinh 
doanh

155 34 0 121 154 153 0 1 1 1 0 0 1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) cấp huyện

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng cấp huyện

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc cấp huyện



14

Cấp giấy 
phép 
xây 
dựng 
mới đối 
với công 
trình cấp 
III, cấp 
IV 
(Công 
trình 
không 
theo 
tuyến/Th
eo tuyến 
trong đô 
thị/Tín 
ngưỡng, 
tôn 
giáo/Tượ
ng đài, 
tranh 
hoành 
tráng/Th
eo giai 
đoạn 
cho 

29 0 4 25 29 29 0 0 0 0 0 0 0

15

Xóa 
đăng ký 
biện 
pháp 
bảo đảm 
bằng 
quyền 
sử dụng 
đất, tài 
sản gắn 
liền với 
đất

145 27 0 118 143 143 0 0 2 2 0 0 0

16

Đăng ký 
thế chấp 
quyền 
sử dụng 
đất, tài 
sản gắn 
liền với 
đất

320 42 0 278 317 317 0 0 3 3 0 0 2

17

Đăng 
ký/đăng 
ký xác 
nhận lại 
kế hoạch 
bảo vệ 
môi 
trường

3 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm cấp huyện

Lĩnh vực Môi trường cấp huyện

Lĩnh vực Đất đai cấp huyện



18

Đăng ký 
biến 
động 
quyền 
sử dụng 
đất, 
quyền sở 
hữu tài 
sản gắn 
liền với 
đất trong 
các 
trường 
hợp 
chuyển 
nhượng, 
cho 
thuê, 
cho thuê 
lại, thừa 
kế, tặng 
cho, góp 
vốn 
bằng 
quyền 
sử dụng 
đất, 

143 9 0 134 134 134 0 0 9 9 0 0 7

19

Đăng ký 
thay đổi 
tài sản 
gắn liền 
với đất 
vào Giấy 
chứng 
nhận đã 
cấp

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

20

Hỗ trợ 
chi phí 
mai táng 
cho đối 
tượng 
bảo trợ 
xã hội

84 36 0 48 84 84 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện



21

Quyết 
định trợ 
cấp xã 
hội hàng 
tháng, 
hỗ trợ 
kinh phí 
chăm 
sóc, 
nuôi 
dưỡng 
hàng 
tháng 
khi đối 
tượng 
thay đổi 
nơi cư 
trú giữa 
các 
quận, 
huyện, 
thị xã, 
thành 
phố 
thuộc 
tỉnh, 
trong và 

4 3 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0

22

Chi trả 
trợ cấp 
xã hội 
hàng 
tháng, 
hỗ trợ 
kinh phí 
chăm 
sóc, 
nuôi 
dưỡng 
hàng 
tháng 
khi đối 
tượng 
thay đổi 
nơi cư 
trú trong 
cùng địa 
bàn 
quận, 
huyện, 
thị xã, 
thành 
phố 
thuộc 
tỉnh

12 11 0 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0



23

Thực 
hiện, 
điều 
chỉnh, 
thôi 
hưởng 
trợ cấp 
xã hội 
hàng 
tháng, 
hỗ trợ 
kinh phí 
chăm 
sóc, 
nuôi 
dưỡng 
hàng 
tháng

1133 818 43 272 1105 1105 0 0 28 28 0 0 1

24

Hưởng 
mai táng 
phí, trợ 
cấp một 
lần khi 
người có 
công với 
cách 
mạng từ 
trần

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3

25

Thủ tục 
tặng 
Giấy 
khen 
của Chủ 
tịch 
UBND 
cấp 
huyện 
về khen 
thưởng 
cho gia 
đình

3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

26

Thủ tục 
tặng 
danh 
hiệu Lao 
động 
tiên tiến

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

27

Thủ tục 
phê 
duyệt 
điều lệ 
hội

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

28

Thủ tục 
đăng ký 
tổ chức 
lễ hội 
cấp 
huyện

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Lĩnh vực Người có công cấp huyện

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng cấp huyện

Lĩnh vực Tổ chức hội cấp huyện

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở cấp huyện

Lĩnh vực Xuất Bản cấp huyện



29

Khai 
báo hoạt 
động cơ 
sở dịch 
vụ 
photocop
y

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

30
Hỗ trợ 
dự án 
liên kết

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

31

Cấp lại 
giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều 
kiện 
hoạt 
động 
điểm 
cung 
cấp dịch 
vụ trò 
chơi 
điện tử 
công 
cộng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

Cấp giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều 
kiện 
hoạt 
động 
điểm 
cung 
cấp dịch 
vụ trò 
chơi 
điện tử 
công 
cộng

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

33

Chứng 
thực chữ 
ký người 
dịch mà 
người 
dịch là 
công tác 
viên 
dịch 
thuật 
của 
phòng 
Tư pháp 
( cấp 
huyện )

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Tổng 2122 1026 47 1049 2077 2076 0 1 45 45 0 0 17

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp huyện

Lĩnh vực Chứng thực

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cấp huyện


